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CHỦ ĐỀ: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9
1. Nhận biết

Câu 1: Điền chữ số thích hợp vào dấu * để  9
A. 0                     B. 1                              C. 2                           D. 3
Đáp án:    C
Câu 2: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 3 và 9
 A. 352                               B. 345                           C. 111             D. 324
Đáp án:    D
Câu 3: Chọn khẳng định Đúng trong các khẳng định sau: 
A. Số chia hết cho 2 thì chia hết cho 4
B. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
C. Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
D. Số chia hết cho 3 thì chia hết cho 5
Đáp án:    C
Câu 4: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3 ?	
A. 36	B. 123		C. 1234		D. 2016
Đáp án: A; B ; D
Câu 5: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 ?	
A. 109	B. 207		C. 19819		D. 6075
Đáp án:  B ; D
Câu 6: Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 3 và 9 ?	
A. 1234	B. 4554		C. 26307		D. 3333
Đáp án: B; C 

2. Thông hiểu
Câu 1: Chọn khẳng định Sai trong các khẳng định sau




A.Nếu a  18 ; b  9 ; c  6 thì (a + b + c) 3
B. 125.7 – 50 chia hết cho 25
C. Nếu cả hai số hạng của một tổng không chia hết cho 9 thì tổng không chia hết cho 9


D. Để tổng n + 18  9 thì n  9
Đáp án:    C



Câu 2: Nếu a  18 ; b  9 ; c  6 thì tổng a+b+c chia hết cho:
A.  3                          B. 6                           C. 9                           D. Cả 3 và 6 
Đáp án:    A
Câu 3: Trong các số sau: 5445; 3240; 471:
a) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
b) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?
Đáp án:    a)  471			b)3240
Câu 4: Dùng 3 ba trong bốn chữ số 7, 6, 2, 0 hãy ghép thành số tự nhiên có 3 chữ số sao cho số đó
a) Chia hết cho 3
b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9
Đáp án:    a) Ba chữ số có tổng chia hết cho 9 là 7, 2, 0
 Các số lập được:720, 702, 207, 270
b. Ba chữ số có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 7, 6, 2
Các số lập được:762,726, 672, 627, 276, 267
Câu 5
	TT
	                               Câu 
	Đúng
	Sai

	1
	Số có tống các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3 
	
	

	2
	Số có tống các chữ số chia hết cho 3 thì số đố chia hết cho 9
	
	

	3
	Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3
	
	

	4
	 Tổng (1.2.3.4.5.6.7.8.9 + 135) chia hết cho 45
	
	


Đáp án:   Câu 1: Đúng    ;   Câu 2 : Sai    ;  Câu 3: Đúng    ;   Câu 4: Đúng
3. Vận dụng:
Câu 1: Tìm các chữ số  x, y sao cho 

 4 và  9

Đáp án:   Để   4 thì 2 chữ số tận cùng tạo thành số phải chia hết cho 4  y=2 hoặc 6

Với y=2 để  9 thì   (3+4+x+5+2)  9 (14+x)  9  x=4

Với y=6 để  9 thì   (3+4+x+5+6)  9 (18+x)  9  x=0 hoặc 9
Vậy  x=4, y=2
         x=0, y=6
        x=9, y=6

Câu 2: Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3
Đáp án:   các số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 3 là 
102, 105, 108, …, 999
Đây là dãy số tự nhiên cách đều khoảng cách là 3
Có      (999-102):3+1=300 (số)

Câu 3 Tìm các chữ số  a, b sao cho  45
Đáp án:   Ta thấy 45 = 5.9 mà (5 ; 9) = 1 


Ta có  45  5 và 9

	Xét  5  b  {0 ; 5}

	Nếu b = 0 ta có số  9  a + 5 + 6 + 0  9  a + 11  9  a = 7

	Nếu b = 5 ta có số  9  a + 5 + 6 + 0  9  a + 16  9  a = 2
Vậy:  a = 7 và b = 0 ta có số 7560
          a = 2 và b = 5 ta có số 2560

Câu 4: Tìm các chữ a, b sao cho  45
Đáp án: Ta thấy 45 = 5.9  mà (5 ; 9) = 1 


Do đó  45  5 và 9

	Xét  5  b  {0 ; 5}

	Nếu b = 0 ta có số  9  a + 5 + 6 + 0  9  a + 11  9  a = 7

	Nếu b = 5 ta có số  9  a + 5 + 6 + 0  9  a + 16  9  a = 2
Vậy:  a = 7 và b = 0 ta có số 7560
          a = 2 và b = 5 ta có số 2560
Câu 5:Điền chữ số vào dấu * để số 3*5 chia hết cho 3.
Đáp án: 3*5 chia hết cho 3 thì tổng ( 3 + * + 5) = 8 + * chia hết cho 3


Nên  * 
Câu 6:Điền chữ số vào dấu * để số 7*2 chia hết cho 9.
Đáp án: 7*2 chia hết cho 9 thì tổng ( 7 + * + 2) = (9 + * ) chia hết cho 9


Nên  * 
Câu 7:Điền chữ số vào dấu * để số *63* chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.
Đáp án: *63* chia hết cho cả 2 và 5 thì chữ số tận cùng phải là 0, 
Ta được số  *630 có tổng các chữ số là:
( * + 6 + 3 + 0 ) = ( 9 + * ) chia hết cho cả 3 và 9


Nên  *  . Vậy ta được số 9630 chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
Câu 8: Tổng ( 1.2.3.4.5.6 + 6930 ) có chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 không?
Đáp án: Ta có 1.2.3.4.5.6 chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
Và 6930 chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9. Vậy tổng ( 1.2.3.4.5.6 + 6930) Chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9.
4. Vận dụng cao:

Câu 1 :Chứng minh nếu a2 + b2 3 thì a và b đều chia hết cho 3.


Đáp án:Giả sử a và b không chia hết cho 3 => a = 3k  1 ; b = 3h  1




a2 + b2 = (3k 1)2 + (3h 1)2 = 9k2 6k + 1 + 9h26h + 1 


		 = 3(3k2 + 3h2 2k  2h) + 2 không chia hết cho 3 mâu thuẫn với GT
Tương tự cho trường hợp chỉ có một trong hai số chia hết cho 3.
Do đó a và b phải chia hết cho 3.
Câu 2: Biết tổng các chữ số của một số là không đổi khi nhân số đó với 5. Chứng minh rằng số đó chia hết cho 9
Đáp án: Giả sử số đã cho là a
Ta có: a và 5a khi chia cho 9 cùng có một số dư 
 5a - a  9  4a  9  mà (4 ; 9) = 1
 a  9 (đpcm)

Câu 3: CMR số   81
Đáp án: Ta thấy: 111111111  9

Có  = 111111111(1072 + 1063 + … + 109 + 1)
Mà tổng 1072 + 1063 + … + 109 + 1 có tổng các chữ số bằng 9  9
 1072 + 1063 + … + 109 + 1  9 

Vậy:   81 (đpcm)
Câu 4: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số, sao cho số đó:
a) Chia hết cho 3
b) Chia hết cho 9
Đáp án:
Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số là: 10000
Số 10000 có tổng các chữ số bằng 1
a) Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 3, ta được số nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 3 là số: 10002
b) Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9, ta được số nhỏ nhất có năm chữ số chia hết cho 9 là số: 10008
Câu 5: Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau, sao cho số đó chia hết cho 9.
Đáp án:
Ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0  có tổng chia hết cho 9 là:
 4 + 5 + 0 = 9 chia hết cho 9. Từ ba chữ số 4, 5, 0 ta lập được các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 là: 405; 450; 504; 540
Câu 6: Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau, sao cho số đó chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.
Đáp án:
Ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0  có tổng chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là:
 4 + 5 + 3 = 12 chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. 
Từ ba chữ số 4, 5, 3 ta lập được các số có ba chữ số khác nhau chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 là: 345; 354; 435; 453; 534; 543
Câu 7: Tổng 1010 + 2 có chia hết cho 3, cho 9 không?
Đáp án: 
Ta có 1010 + 2 = 1 000 000 002 Chia hết cho 3 và không chia hết cho 9.
Vậy tổng  1010 + 2 chia hết cho 3 ; 1010 + 2  không chia hết cho 9.
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